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NHÂN DANH 

     NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Phước Tự. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ông: Ngô Văn Khon. 

2/ Ông: Nguyễn Hoàng Minh. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Thanh Phong - Thư ký tòa án nhân dân 

huyện Thanh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình tham gia phiên 

tòa: ông Huỳnh Văn Chiến - Kiểm sát viên. 

 Hôm nay ngày 17 tháng 02 năm 2023 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Bình tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ 

thẩm thụ lý số 03/2023/TLST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2023 theo quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 01/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 02 năm 2023 và 

Thông báo thay đổi thời gian xét xử số: 01/TB-TA ngày 14/02/2023 đối với bị 

cáo: 

- Họ và tên: Phạm Văn Ch (tên gọi khác: không), sinh năm: 19xx, tại: tỉnh 

Đồng Tháp; Nơi cư trú: Ấp 1, xã 2, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; nghề 

nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: không biết chữ; dân tộc: kinh; giới tính: 

nam; tôn giáo: Hòa hảo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Văn D, sinh năm: 

19xx (chết) và con bà Nguyễn Thị C, sinh năm: 19xx; Anh chị em: có 04 người, 

bị cáo là con lớn nhất; vợ, con: chưa có; tiền sự: không; tiền án: không; Nhân 

thân: ngày 14/5/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình xử phạt 06 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” chấp hành xong đã được xóa án tích; tạm giữ: không; 

tạm giam: ngày 24/8/2022; bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Phạm Văn H, sinh năm 19xx (em ruột bị cáo) (chết) 

Đại diện hợp pháp của bị hại H: 
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1. Bà: Nguyễn Thị C, sinh năm 19xx (mẹ ruột bị hại); trú tại: Ấp 1, xã 2, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có mặt. 

2. Trương Thị Thùy D1, sinh năm: 20xx (Vợ bị hại); trú tại: Ấp 1, xã 2, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có mặt. 

3. Trương Minh T, sinh năm 20xx (con ruột bị hại); Trú tại: Ấp 1, xã 2, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, vắng mặt. 

Người giám hộ cho T là Trương Thị Thùy D1, sinh năm: 20xx (mẹ ruột 

Tiến); trú tại: Ấp 1, xã 2, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có mặt. 

Người làm chứng: 

1. Dương Thị Thúy Q, sinh năm: 19xx, vắng mặt.  

2. Lê Văn H1, sinh năm: 19xx, vắng mặt. 

3. Dương Thành A, sinh năm: 19xx, có đơn xét xử vắng mặt. 

3. Lê Văn Tú E, sinh năm 19xx, có đơn xét xử vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Phạm Văn Ch và Phạm Văn H là anh em ruột với nhau, nhà ở đối diện, 

thường xuyên cùng nhau uống rượu, sau đó say thì cự cải, có khi đánh nhau. 

Vào sáng ngày 28/9/2021 Phạm Văn H và Ch tổ chức tiệc tại nhà H ngụ Ấp 1, 

xã 2, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, sau đó cả 02 kéo đến nhà ông Lê Văn 

H1 ngụ Ấp 2, xã 2, huyện Thanh Bình, để tiếp tục uống rượu cho đến 17 giờ 

cùng ngày, H về trước mục đích bắt chó làm thịt uống rượu tiếp, còn Ch về sau 

thấy H đang nằm võng nên Ch chửi H, từ đó Ch và H, vợ H là Dương Thị Thùy 

D1 cải nhau. Phạm Văn Ch đã dùng tay đánh nhiều cái vào cơ thể H, khi đó tay 

của H cầm nón bảo hiểm nên nón đã rơi xuống đất, thấy vậy Thùy D1 lấy nón 

bảo hiểm đánh Ch nhưng không trúng, lúc này Ch chạy lại nhà ông A gần đó lấy 

02 khúc củi bằng gỗ có độ dầy 10cm x 3-4cm, dài khoảng 05 tấc đến 01 mét, 

mỗi tay cầm một khúc, rồi mặt đối mặt với H và liên tục Ch đánh nhiều cái vào 

người H cho đến khi 02 khúc gỗ gảy thành nhiều đoạn, Ch tiếp tục lấy thêm 

khúc gỗ khác cũng có kích thước tương tự để đánh H nhưng bị H nhào đến ôm 

vật Ch và cả 02 vật lộn với nhau, thấy vậy Thùy D1 cũng lấy khúc gỗ đánh 

nhiều cái vào người Ch làm cho đầu của Ch bị chảy máu, lúc này Ch và H 

buông ra không vật nữa và Ch tiếp tục dùng tay đánh H 03 đến 04 cái rồi hai bên 

ngưng không đánh nữa vì thấy đầu của Ch chảy máu. Do đầu bị chảy máu nên 

Ch đã đến Trung tâm y tế xã 2 băng bó vết thương. Sự việc đánh nhau giữa anh 

em Ch đã được Công an xã 2 đến giải quyết, nhưng thấy không có thương tích 

gì lớn và 02 bên không có yêu cầu gì, nên Công an xã cũng không có giải quyết. 

Sau khi đánh nhau với Ch thì H cũng không có cự cải với ai khác và cũng không 

có bị tai nạn gì. Tuy nhiên H có nói cho vợ là Trương Thị Thùy D1 biết là vùng 

bụng, ngực và đầu bị đau. Cho đến ngày 07/10/2021 (cách ngày đánh nhau 09 
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ngày) H bị mệt, nên gia đình của H đã đưa H đến Trung tâm Y tế huyện Thanh 

Bình cấp cứu, sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp điều trị 

nhưng đến 08 giờ 30 phút ngày 10/10/2021 thì tử vong.   

Theo kết luận giám định pháp y về tử thi số: 892/KL-KTHS ngày 

28/10/2021 của Phòng kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp đối với Phạm 

Văn H, kết luận dấu hiệu chính qua giám định như sau:  

- Tụ máu rãnh liên bán cầu đã chuyển sang hoại tử; Gan xuất huyết; Hố 

thận phải sưng to; hoại tử làm mủ nhu mô thận; Dạ dày xuất huyết rải rác, trong 

dạ dày có nhiều dịch màu nâu đen; Ruột non có phần dập, hoại tử nhẹ nhiều 

đoạn rải rác. Kết luận ông Phạm Văn H bị đa chấn thương, trong đó chấn thương 

vùng đầu dẫn đến xuất huyết não là nguyên nhân tử vong. 

Theo công văn 276/KTHS ngày 06/7/2022 của Phòng kỹ thuật Hình sự 

Công an tỉnh Đồng Tháp xác định các dấu vết là do ngoại lực loại vật tày tác 

động mạnh tạo nên và dẫn đến xuất huyết não tử vong.  

Sự việc đánh nhau giữa bị cáo và bị hại đã được Dương Thị Thúy Q  dùng 

điện thoại quay lại bằng đoạn Video được lưu trữ trong USB màu đỏ trắng - 

nhãn hiệu DT101 G2 hiện được thu giữ làm vật chứng trong vụ án.   

  Tại bản cáo trạng số 04/CT-VKSTB ngày 05 tháng 01 năm 2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình đã truy tố bị cáo Phạm Văn Ch  

phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 4 Điều 134 BLHS. Tại 

phiên tòa Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng Truy tố, vì có đủ cơ sở xác định bị 

cáo Phạm Văn Ch sau khi đã cùng bị hại H uống rượu từ 08 giờ sáng đến 17 giờ 

chiều ngày 28/9/2021 thì có mâu thuẫn với nhau sau đó bị cáo Phạm Văn Ch đã 

dùng tay và cây gỗ đánh nhiều cái vào cơ thể bị hại Phạm Văn H là em ruột bị 

cáo, dẫn đến đa chấn thương, trong đó có chấn thương đầu gây xuất huyết não 

cho đến ngày 10/10/2021 thì tử vong. Thương tích trên người Phạm Văn H là do 

ngoại lực loại vật tày tác động mạnh tạo nên và dẫn đến xuất huyết não tử vong. 

Cho nên hành vi của Phạm Văn Ch đã có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội “cố ý 

gây thương tích”  

Trên cơ sở phân tích tính chất, mức độ, hậu quả tác hại do hành vi phạm 

tội của bị cáo gây ra, nguyên nhân điều kiện dẫn đến phạm tội và nhân thân của 

bị cáo. Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 

134; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo 

Phạm Văn Ch từ 07 năm đến 08 năm tù; Về trách nhiệm dân sự: đại diện hợp 

pháp người bị hại không yêu cầu nên không xem xét; Về xử lý vật chứng đã xử 

lý xong. 

Trong phần tranh luận bị cáo thừa nhận tội không có tranh luận với Viện 

kiểm sát, Đại diện hợp pháp bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. 
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Nói lời sau cùng bị cáo Phạm Văn Ch đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo để sớm về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập cộng đồng.    

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

  [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện và 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền trình tự thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, đại 

diện hợp pháp cho bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều 

hợp pháp. 

 [2] Bị cáo Phạm Văn Ch thừa nhận vào ngày 28/9/2021 đã cùng với Phạm 

Văn H là em ruột của bị cáo, cùng nhau uống rượu từ buổi sáng cho đến buổi 

chiều nên cả 02 đã say rượu sau đó có cự cải nhau và dẫn đến đánh nhau, tại nhà 

H ngụ Ấp 1, xã 2, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Khi đó bị cáo đã dùng 

tay và cây gỗ có độ dầy 10cm x 3-4cm, dài khoảng 05 tấc đến 01 mét, mỗi tay 

cầm một khúc đánh nhiều cái vào cơ thể của bị hại, rồi cùng nhau vật xuống đất, 

khi đó cả 02 đều bị thương tích nhẹ, tuy nhiên qua 09 ngày sau thì Phạm Văn H 

có chịu chứng bị mệt và đau ở vùng đầu, ngực và vùng bụng thì được đưa đi cấp 

cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Lời nhận tội của bị cáo là phù hợp với lời khai 

của người làm chứng, cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đúng với 

kết luận của giám định pháp y xác định bị hại Phạm Văn H tử vong do đa chấn 

thương, nguyên nhân chết là do ngoại lực loại vật tày tác động mạnh tạo nên và 

dẫn đến xuất huyết não tử vong, đồng thời phù hợp với hung khí mà bị cáo dùng 

đánh vào cơ thể Phạm Văn H gồm 03 khúc củi bằng gỗ, có độ dầy 10cm x 3- 

4cm, dài khoảng 05 tấc đến 01 mét. Khi thực hiện hành vi, bị cáo Phạm Văn Ch 

nhận thức được hành động của mình là vi phạm pháp luật xâm phạm đến sức 

khỏe của người bị hại, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện và việc cố ý gây thương 

tích của bị cáo đã dẫn đến Phạm Văn H tử vong, bị cáo không mong muốn tước 

đi sinh mạng của em mình. Do đó, hành vi của bị cáo Phạm Văn Ch đã có đầy 

đủ các yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người, đây là 

tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 

BLHS.  

Tại điểm a khoản 4 Điều 134 BLHS có quy định: 
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1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

          4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 14 năm: 

a) Làm chết người; 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội làm ảnh 

hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, kỹ cương pháp luật bị xâm hại, 

bị cáo không tôn trọng sức khỏe của người khác, xem thường pháp luật, gây 

thương tích cho em mình và từ thương tích đó là nguyên nhân dẫn đến bị hại 

Phạm Văn H tử vong, hành vi phạm tội của Phạm Văn Ch gây hoang mang 

trong quần chúng nhân dân, gây đau thương cho gia đình của người bị hại cũng 

chính là gia đình của bị cáo. Do đó, việc đưa bị cáo ra xét xử công khai như 

ngày hôm nay là cần thiết thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, cần phải có 

một mức hình phạt tương xứng và phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian nhất định để bị cáo học tập, lao động thành người có ích cho gia đình và xã 

hội về sau này. Tuy nhiên quá trình xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, đại diện bị hại cũng là mẹ và em dâu của bị cáo có yêu cầu giảm nhẹ 

hình phạt đối với bị cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 

1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo là thỏa đáng. 

[4] Xét quan điểm của Viện kiểm sát là có căn cứ phù hợp với nhận định 

và phân tích của HĐXX nên cần chấp nhận toàn bộ.    

[5] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu 

nên không xem xét.   

[6] Về xử lý vật chứng và tài sản thu giữ: đã giải quyết xong. 

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Văn Ch phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm theo Điều 136 BLTTHS và Điều 26 Nghị Quyết 326 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội.  

Bị cáo, đại diện bị hại được kháng cáo bản án theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Phạm Văn Ch phạm tội “Cố ý gây thương tích” 
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1. Xử phạt Phạm Văn Ch – 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giam 24/8/2022. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu 

nên không xem xét.   

3. Xử lý vật chứng: Không có. 

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Phạm Văn Ch phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 

đồng. 

Bị cáo, đại diện hợp pháp người bị hại, được quyền kháng cáo bản án này 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày hôm nay tuyên án (17/02/2023). 

 

Nơi nhận:                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đồng Tháp;                            THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Đồng Tháp; 

- VKSND huyện Thanh Bình; 

- CSĐT CA huyện Thanh Bình; 

- THA HS CA huyện Thanh Bình;                                                   (Đã ký) 

- CC THA huyện Thanh Bình;;Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. (Phong)                                                  Trương Phước Tự 

     

 

 


